
Đơn vị: Triệu đồng

Tuyệt đối
Tương 

đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

A TỔNG THU NSĐP     43.578,23     253.297,28   209.719,04        581,2 

A.1
TỔNG NGUỒN THU CÂN ĐỐI 

NSĐP 
    43.578,23     253.297,28   209.719,04        581,2 

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp       2.700,00         2.906,30          206,30        107,6 

- Thu NSĐP hưởng 100%       1.610,00         1.337,69        (272,31)          83,1 

-
Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân 

chia
      1.090,00         1.568,61          478,61        143,9 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên     35.754,00     245.114,12   209.360,12        685,6 

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách     15.121,00       15.121,00                  -          100,0 

2 Thu bổ sung có mục tiêu     20.633,00     229.993,12   209.360,12     1.114,7 

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính                  -   

IV Thu kết dư                  -   

V
Thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang
      4.497,11         4.649,74          152,63        103,4 

VI Thu viện trợ                  -   

VII Thu huy động đóng góp          627,13            627,13                  -          100,0 

A.2 THU VAY                  -   

B TỔNG CHI NSĐP     43.578,23     253.297,28   209.719,04        581,2 

I Tổng chi cân đối ngân sách     43.238,94     187.279,71   144.040,78        433,1 

1 Chi đầu tư phát triển       1.717,96         7.995,35       6.277,40        465,4 

2 Chi thường xuyên     40.345,96     179.284,36   138.938,39        444,4 

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền 

địa phương vay
                 -   

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                  -   

5 Chi dự phòng ngân sách          394,00        (394,00)              -   

6 Chi tạo nguồn CCTL          781,01        (781,01)              -   

7 Chi từ nguồn viện trợ (GTGC)                  -   

II Chi các chương trình mục tiêu                  -         17.123,47     17.123,47 

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                  -         15.678,94     15.678,94 

Chi đầu tư        6.469,00      6.469,00 

Chi thường xuyên        9.209,94      9.209,94 

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ                  -           1.444,53       1.444,53 
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STT Nội dung Dự toán Quyết toán
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Tuyệt đối
Tương 

đối (%)

STT Nội dung Dự toán Quyết toán

So sánh

Chi đầu tư                 -   

Chi thường xuyên        1.444,53      1.444,53 

III Chi chuyển nguồn sang năm sau       48.554,80     48.554,80 

IV Chi nộp trả ngân sách cấp trên          339,30            339,30                  -          100,0 

V Chi hỗ trợ các địa phương khác                  -   

VI Chi trả nợ gốc của địa phương                  -                     -                    -   

C KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐP (A-B1)                  -   

D TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP                  -                     -                    -   

E
TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI 

NĂM CỦA NSĐP
                 -   
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